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Hơn hai thập kỷ qua, đầu tư tư nhân vào nghiên cứu nông nghiệp đã đóng góp quan trọng đến tăng trưởng nông nghiệp của ba nước Thái Lan, Trung Quốc và Malaixia. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể, như sự lớn mạnh của khu vực tư nhân và quan điểm phát triển, mà chính sách của Chính phủ ở mỗi nước có sự khác nhau. ở Thái Lan, khu vực tư nhân khá mạnh nên Chính phủ Thái Lan chú trọng thiết lập môi trường thông thoáng và giảm sự tham gia của Nhà nước để khuyến khích tư nhân phát triển. Như vậy Nhà nước sẽ có thêm ngân sách để dành cho các ưu tiên khác mà tư nhân không thể đứng ra đảm nhiệm được. Trong khi đó ở Trung Quốc, do tư nhân còn yếu trong khi nhu cầu phát triển nông nghiệp lớn, Chính phủ Trung Quốc đã tận dụng tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển khoa học công nghệ. Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển tiếp, cải tổ để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của nghiên cứu nhà nước, lựa chọn các biện pháp thúc đẩy tư nhân phát triển, và tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Đối với Malaixia, khu vực tư nhân khá mạnh, quan điểm của Chính phủ là tránh phụ thuộc vào bên ngoài nên nghiên cứu Nhà nước và tư nhân trong nước phối hợp hoạt động chặt chẽ. 
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I. Nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở thái lan

Trong vòng hơn 3 thập kỷ qua, Thái Lan đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Ngành nông nghiệp phát triển mạnh và tỷ trọng trong nền kinh tế đã giảm xuống. Giai đoạn 1965-1995, mặc dù sản lượng nông nghiệp tăng gấp ba lần song đóng góp của nông nghiệp trong GDP giảm từ 35% xuống 10,9%, ngành nông nghiệp hiện thu hút hơn 50% lao động xã hội. 

Thái Lan có nhiều mặt hàng nông sản có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường thế giới. Hàng năm, Thái Lan xuất khẩu khoảng 14 tỷ USD hàng nông sản. Các mặt hàng xuất khẩu chính là tôm 1,97 tỷ USD/năm, cao su 1,67 tỷ USD/năm, gạo 1,57 tỷ USD/năm, bột sắn 0,75 tỷ USD/năm và đường 0,69 tỷ USD/năm.

Năm 1994, ngành trồng trọt đóng góp 55% trong GDP nông nghiệp, tiếp theo là thuỷ sản 16,5%, chăn nuôi 10,1%. Mặc dù gạo vẫn là mặt hàng nông sản quan trọng nhất, chiếm hơn 50% tổng diện tích đất nông nghiệp, song vai trò đã giảm. Trong những năm qua Thái Lan đã đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp, tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm, rau quả, nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nghề nuôi tôm nước ngọt. 

1. Chính sách đầu tư khoa học

Năng lực nghiên cứu và trình độ các nhà khoa học của Thái Lan còn thấp so với các nước công nghiệp Châu á khác như Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Tuy nhiên, đến cuối những năm 70, chính phủ Thái Lan quyết định tăng cường đầu tư vào khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Năm 1979, Thái Lan thành lập Bộ Khoa học, Công nghệ và Năng lượng để thực hiện chiến lược phát triển khoa học. Giai đoạn 1982-86, kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ 5 nhấn mạnh công tác đầu tư vào nhân lực và cơ sở hạ tầng khoa học. 

Chính phủ Thái Lan luôn ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu nông nghiệp. Năm 1995, tổng chi tiêu nghiên cứu của Chính phủ là 207 triệu USD, trong đó ước tính dành cho nông nghiệp là 127 triệu USD. Giai đoạn 1987-95, tỷ trọng ngân sách nghiên cứu dành cho nông nghiệp tăng từ 40% năm lên 60%. 

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp là cơ quan nghiên cứu nông nghiệp lớn nhất, với ngân sách hàng năm 80-90 triệu USD dành cho nghiên cứu trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Bộ Đại học, Quỹ Nghiên cứu Thái Lan và Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia tài trợ nhiều chương trình nghiên cứu nông nghiệp quan trọng cho các trường đại học Nhà nước. Phòng Phát triển Khoa học và Công nghệ và một liên đoàn nhà nước độc lập thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Năng lượng tài trợ cho chương trình sinh học 10 triệu USD. 

2. Đầu tư tư nhân vào nghiên cứu nông nghiệp

Giai đoạn 1985-96, đầu tư tư nhân vào nghiên cứu nông nghiệp và lương thực tăng 2,5 lần, đạt 19 triệu USD năm 1996. Đầu tư tư nhân cho nghiên cứu công nghệ sinh học và giống tăng nhanh, năm 1996 đạt 6,6 triệu USD. Khu vực tư nhân chiếm khoảng 13% trong tổng chi phí nghiên cứu nông nghiệp ở Thái Lan.

Giai đoạn 1985-96, tốc độ tăng trưởng nghiên cứu nông nghiệp nhà nước tương đương với nghiên cứu tư nhân. Nghiên cứu nhà nước vẫn chiếm 87% tổng chi phí nghiên cứu nông nghiệp. Năm 1996, tổng chi phí nghiên cứu nông nghiệp công cộng và tư nhân chiếm 0,8% GDP nông nghiệp, so với năm 1985 là 0,83%.

Giống cây trồng

Cuối thập kỷ 70, khu vực tư nhân của Thái Lan đã tham gia tích cực và đóng vai trò then chốt nghiên cứu phát triển giống lai (chủ yếu là ngô, một số loại kê và cây hướng dương) và các loại rau. 

Thái Lan có sáu công ty thực hiện các chương trình giống cây trồng, hàng năm chi khoảng 3,5 triệu USD cho công tác giống, chủ yếu là giống ngô lai. Bốn công ty khác chi tiêu khoảng 2,1 triệu USD vào các giống rau. Hơn 30 loại rau được phát triển từ giống lai và giống tự thụ phấn. Ước tính, giai đoạn 1985-95, tư nhân đầu tư giống cây trồng tăng từ 1,1 triệu USD lên 1,3 triệu USD, nhờ đó, lượng giống cây trồng của khu vực tư nhân đã tăng hơn 150%.

Cuối thập kỷ 70 và đầu 80, khu vực tư nhân bắt đầu đầu tư vào giống ngô sau khi trường đại học Kasetsart phát triển thành công các giống ngô chịu được nấm minđiu. Năm 1966, Kasetsart bắt đầu tập trung phát triển các giống chịu được nấm Minđiu với sự hỗ trợ của Quỹ Rockefeller. Trước khi có loại giống này, nấm mốc Minđiu là nguyên nhân chính làm giảm sản lượng ngô ở vùng Đông Nam á. Các loại giống này đã được trồng phổ biến ở Thái Lan và Đông Nam á, giúp tăng đáng kể diện tích và sản lượng ngô. Các công ty tư nhân phát triển giống ngô lai bằng cách cho lai giống chống nấm với các dòng lai cao cấp nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu. Các công ty đa quốc gia đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất giống ngô Thái Lan thông qua chi nhánh hoặc liên doanh với các công ty giống địa phương.

Hai công ty rau của Thái Lan là Chia Tai và East-West Seeds đã triển khai chương trình giống rau. Gần đây, Seminis Seeds, công ty giống đa quốc gia, có trụ sở tại Mêxicô, đã bắt đầu sản xuất giống rau tại Thái Lan. Các công ty rau của Đài Loan, Nam Triều Tiên và Nhật Bản cùng với một số công ty nhỏ hơn ở địa phương cũng chủ động nhập khẩu, nhân giống và bán rau giống ra thị trường, tuy nhiên đầu tư của họ vào nghiên cứu cây trồng ở Thái Lan còn rất nhỏ.

Các công ty đa quốc gia tổ chức, quản lý và tiến hành nghiên cứu giống cây trồng trên phạm vi toàn cầu, trong đó Thái Lan là một nơi đầu tư hấp dẫn. Các trạm nghiên cứu ở Thái Lan có thể phát triển và nhân giống ở thị trường Thái Lan và các thị trường khác có cùng điều kiện sinh thái trong vùng Đông nam á. Hầu hết các công ty đã phát triển giống ngô lai tại Thái Lan và bán sang các thị trường Miến Điện và Việt Nam.

Ngoài nghiên cứu giống cây trồng, công ty giống tư nhân cũng khuyến khích nông dân áp dụng giống cải tiến thông qua mạng lưới phân phối giống. Người nông dân muốn đạt được năng suất cao hơn nhờ các loại giống cải tiến phải áp dụng những phương pháp mới như tăng tỷ lệ giống, tăng phân bón, tăng cường kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại. Một số công ty, đặc biệt là công ty ngô lai đã thành lập các dịch vụ khoa học nông nghiệp để tiến hành thí nghiệm trên đồng ruộng và phục vụ khách hàng nhằm đẩy mạnh áp dụng các phương pháp mới và sử dụng giống cải tiến. 

Thái Lan cũng đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu với các tổ chức quốc tế. Trường Đại học Kasetsart là một đối tác quan trọng nhất của ngành ngô lai Thái Lan. Ngoài việc cung cấp bào phôi tốt nhất cho các chương trình giống tư nhân, Kasetsart còn cung cấp những cán bộ được đào tạo thông qua các chương trình giảng dạy và đào tạo, các dịch vụ kỹ thuật. Công ty giống tư nhân cũng thử nghiệm bào phôi do các trung tâm nghiên cứu quốc tế cung cấp, như Trung tâm Cải tiến ngô và lúa mì quốc tế (CIMMYT) cung cấp phôi ngô, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau Châu á cung cấp bào phôi rau, Viện Nghiên cứu Cây trồng quốc tế cung cấp bào phôi cây lúa miến (kê) cho vùng nhiệt đới nửa khô hạn. Trường Kasesart và CIMMYT đã đào tạo nhân viên kỹ thuật cho các công ty giống tư nhân Thái Lan.

Công nghệ sinh học nông nghiệp

Chính phủ Thái Lan xác định ưu tiên đầu tư cho khoa học và công nghệ để phát huy nội lực của ngành. Năm 1993, Bộ Khoa học, Công nghệ và Năng lượng Thái Lan thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học và Năng lượng gen quốc gia (BIOTEC) để tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học và thúc đẩy thương mại hoá các sản phẩm công nghệ sinh học mới. Năm 1991, BIOTEC đã đổi thành Cơ quan Phát triển Công nghệ và Khoa học quốc gia (NSTDA), một tổ chức xã hội độc lập có quyền tiến hành và tài trợ cho các nghiên cứu, cấp giấy phép sử dụng công nghệ cho tư nhân và đầu tư liên doanh mua bán công nghệ mới. NSTDA dành 80% ngân sách hàng năm, khoảng 10 triệu USD, cho nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp, tập trung vào bệnh dịch vùng nhiệt đới và giữ gìn đa dạng sinh học. Ngoài các hoạt động đó, từ năm 1984, NSTDA còn tài trợ gần 17 triệu USD cho các trường đại học và các tổ chức khác nghiên cứu về công nghệ sinh học.

NSTDA đã thành lập một số công ty liên kết với tư nhân để thương mại hoá các sản phẩm công nghệ sinh học. Phần lớn các công ty này thuộc ngành nuôi trồng thuỷ sản. Năm 1996, NSTDA đã đầu tư 1 triệu USD để liên doanh với một số đối tác tư nhân thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và phát triển giống tôm nhập ngoại, phòng và kiểm soát dịch bệnh, và quản lý môi trường cho tôm. Lợi nhuận được chia cho các thành viên, trong đó có NSTDA. Ngoài nuôi trồng thuỷ sản, NSTDA còn mở rộng liên kết với các dự án hoặc độc quyền cấp giấy phép cho các công ty tư nhân mua bán các công nghệ khác (như công nghệ tảo xanh làm thức ăn cho tôm, thuốc trừ nấm cho rau, thuốc diệt côn trùng và công nghệ nhân giống cây dâu, hành và khoai tây chịu bệnh). 

Ngoài liên doanh và cấp giấy phép, NSTDA còn có những công cụ nhằm đẩy mạnh việc thương mại hoá công nghệ như: tài trợ, trợ cấp vốn vay, dịch vụ tư vấn cho các công ty; cung cấp các dịch vụ thông tin và đào tạo công nghệ; thành lập một trung tâm khoa học năm 1998. NSTDA đã đạt được những thành tích đáng kể bước đầu hình thành một ngành công nghiệp công nghệ sinh học ở Thái Lan và phát triển một số ứng dụng công nghệ sinh học.

Các tổ chức của nhà nước tài trợ thực hiện phần lớn nghiên cứu công nghệ sinh học, song các công ty giống tư nhân cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực thử nghiệm các giống cây trồng chuyển đổi gen. Thái Lan áp dụng các quy định an toàn sinh học của Úc và Mỹ đối với các mô hình thử nghiệm giống cây trồng chuyển đổi gen mẫu. Các nguyên liệu đã được thử nghiệm trên ruộng tại một nước công nghiệp là những thử nghiệm được chấp nhận. Cuộc thử nghiệm đầu tiên của giống chuyển đổi gen được tiến hành năm 1994, với giống cà chua dài ngày do Calgene tạo ra. Các thử nghiệm tiếp theo đối với cây bông, ngô và dưa kháng sâu bệnh đã được công nhận. Các thử nghiệm khác đối với loại ngô chịu thuốc diệt cỏ, đậu nành chịu thuốc diệt cỏ, ngô chất lượng cao, đu đủ kháng bệnh và các loại tiêu ớt sẽ thu nhiều thành quả trong tương lai không xa. Tuy nhiên, những nghiên cứu công nghệ sinh học của tư nhân được thử nghiệm trên ruộng còn rất ít.

Bảo vệ thực vật

Nghiên cứu của các công ty hoá chất nông nghiệp Thái Lan phần lớn nhằm thực hiện các quy định về đăng ký sản phẩm, nghiên cứu thời gian và tỉ lệ áp dụng hoá chất cho một số loại cây trồng. Các công ty này tiến hành các thử nghiệm tại ruộng của nông dân hoặc tại những nơi công cộng. Hoá chất mới và quy trình sản xuất hoá chất được thực hiện ở các phòng thí nghiệm ở Mỹ, Châu Âu và Nhật bản
.

Ngoài việc nghiên cứu và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, ngành hoá chất nông nghiệp Thái Lan còn thực hiện nhiều biện pháp nhằm khuyến khích thói quen sử dụng an toàn, giảm bớt tỷ lệ nhiễm độc thuốc trừ sâu, ngộ độc thực phẩm, những nguy hiểm đối với môi trường do việc sử dụng thuốc trừ sâu gây ra. Năm 1991, Hiệp hội Bảo vệ thực vật Thái Lan (thành viên của hội gồm các công ty nghiên cứu và phát triển hoá chất nông nghiệp tư nhân) bắt đầu hợp tác với nông dân để phổ biến phương thức an toàn với chi phí 1,33 triệu USD một năm. Dự án sử dụng an toàn là một trong 3 dự án điểm trên toàn thế giới, do Nhóm quốc tế của Hiệp hội các quốc gia sản xuất hoá chất nông nghiệp tại Bỉ tiến hành. Ngoài việc hướng dẫn sử dụng hoá chất hợp lý cho nông dân, các nhà phân phối sản phẩm và cán bộ khuyến nông, dự án còn trang bị quần áo bảo hộ cho những người sử dụng hoá chất, cung cấp thông tin cho các chuyên gia y học trong việc chuẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm độc thuốc trừ sâu và nâng cao tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm của ngành. 

Cơ giới hoá đồng ruộng

Trong những năm 70 và 80, các nhà sản xuất trong nước đã thay đổi thiết kế máy xới của Nhật Bản và máy đập lúa của Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), chế tạo ra một loại máy mới có chi phí thấp hơn và phù hợp hơn máy nhập khẩu. Loại máy này nhanh chóng được sử dụng trong cả nước. Sau đó các công ty này tiếp tục cải tiến máy gặt lúa, máy thu hoạch mía, dứa, sắn, đậu nành, ngô và khoai tây. Kaset Patana, một nhà máy sản xuất tại Phisanulok ở trung tâm Thái Lan đã chế tạo loại máy gặt-đập lúa bằng cách kết hợp các thiết bị của máy đập lúa của IRRI và máy thu hoạch ngô của John Deere, tạo ra một loại máy khác xa so với máy nhập từ Nhật Bản và phù hợp với điều kiện của Thái Lan hơn. Chao Chalarinchai, một công ty nằm ở Ayuttaya đã tạo ra một loại máy kéo nhỏ, nhưng khi bán ra không thành công do không cạnh tranh được với máy kéo nhập khẩu và máy kéo đã qua sử dụng của Nhật Bản. Mặc dù không có nhiều thông tin về nghiên cứu máy nông nghiệp của tư nhân, nhưng ước tính đầu tư cho nghiên cứu và phát triển máy nông nghiệp của tư nhân khoảng 200.000 USD/năm.

Việc cải tiến máy nông nghiệp chủ yếu là do các tổ chức nhà nước thực hiện. Phòng Máy cơ khí nông nghiệp của Sở Nông nghiệp, IRRI, Viện Công nghệ Châu á, trường Đại học Chulalongkorn, trường đại học Kasetsart và nhiều trường đại học khác của Thái Lan đã có những đóng góp rất quan trọng cho các nhà máy chế tạo máy nông nghiệp. Các thiết bị làm đất đang tiếp tục được cải tiến. 

Thái Lan thông qua Luật Sáng chế đầu tiên năm 1979. Năm 1992 Luật Sáng chế công nhận cả những sáng chế nhập khẩu được cải tiến và các sáng chế trong nước. Thời gian bảo hộ bằng sáng chế nhập khẩu là 20 năm và sáng chế trong nước là 10 năm. Tuy nhiên do thiếu quy định bảo vệ bản quyền sáng chế cho ngành chế tạo máy nông nghiệp nên Thái Lan phải dựa vào khu vực nhà nước và công ty nước ngoài để tiếp thu được công nghệ mới. 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản

Năm 1970, Thái Lan bắt đầu đầu tư vào phát triển và chuyển giao công nghệ cho ngành chăn nuôi. Tập đoàn Charoen Pokhand (CP) liên doanh với công ty giống gia cầm Arbor Acres của Mỹ đưa giống gà dò ông bà vào Thái Lan, CP cung cấp thức ăn và bán gia cầm. Sau đó, CP đã mở rộng kinh doanh gia cầm ra các nước khác ở Đông Nam á, Trung Quốc và Mỹ. 

Những công ty khác ở Thái Lan cũng thành lập các trại nuôi gà chủ yếu là gà bố mẹ và ông bà nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên không có công ty nào nuôi giống gia cầm thuần chủng để kinh doanh. CP cũng xây dựng một chương trình về gen di truyền lợn vào giữa những năm 90 để tự nhân giống. Nghiên cứu của tư nhân tập trung vào nâng cao năng suất gia cầm và lợn, và biện pháp nâng cao kiểm soát dịch bệnh cho gia súc và gia cầm nuôi trong nhà. 

Công nghệ xay thức ăn gia súc của Thái Lan chủ yếu dựa trên thiết kế của nước ngoài đã phát triển nhanh chóng, hiện nay đã tương đương ở Mỹ và Châu Âu. Vì mối quan hệ chặt chẽ giữa hiệu quả của thức ăn và gen di truyền, các công ty xay thức ăn lớn vẫn duy trì các bộ phận nghiên cứu thức ăn và chất dinh dưỡng để tìm ra nguồn thức ăn phong phú với chi phí thấp nhất. Tổng đầu tư cho nghiên cứu chăn nuôi tư nhân ở Thái Lan (bao gồm cả nuôi trồng thuỷ sản, các nghiên cứu về chất dinh dưỡng và thức ăn) ít nhất là 2 triệu USD/năm.

Sản xuất và chế biến lương thực

Các công ty tư nhân đóng vai trò quan trọng trong trồng trọt, đặc biệt là cây ăn quả xuất khẩu. Tập đoàn Dole duy trì các hoạt động nghiên cứu sản xuất và các yếu tố nông học để mở rộng hoạt động sản xuất, đóng dứa hộp với quy mô lớn, áp dụng các kỹ thuật kích thích cây dứa ra hoa quanh năm và quả phát triển nhanh. Ngoài ra, tư nhân cũng thực hiện một số nghiên cứu về cây cọ dầu, cây trồng khác, hầu hết các giống và kỹ thuật mới cho cây cọ dầu. Theo Hội đồng nghiên cứu quốc gia Thái Lan, chi phí nghiên cứu năm 1995 của các công ty tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân đầu tư nghiên cứu vào ngành công nghiệp chế biến lương thực khoảng 3,4 triệu USD. 

3. Tác động của nghiên cứu nông nghiệp tư nhân

Ba lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tư nhân đầu tư đạt những kết quả đáng kể, là: tăng năng suất ngô và cây ăn quả, nâng cao năng suất chăn nuôi lợn và gia cầm và tăng năng suất lao động nhờ cơ giới hoá đồng ruộng. 

Ngành trồng trọt
Nghiên cứu giống cây trồng của tư nhân hầu hết tập trung vào ngô lai và rau, và tỷ lệ nhỏ hơn là khi lúa miến, hướng dương và đậu nành. Khi khu vực tư nhân tăng cường nghiên cứu giống ngô, thì nhà nước giảm nghiên cứu vào lĩnh vực này, chỉ tập trung chủ yếu vào cải tiến giống cây trồng trọng yếu như lúa, sắn và mía là ba cây trồng chính của Thái Lan.

Trong 2 thập kỷ 80 và 90, sự phát triển các loại giống mới, giống đơn, giống lai hai dòng, giống lai ba dòng, đã làm sản lượng ngô tăng lên. Từ năm 1981 công ty tư nhân mới giới thiệu một số giống ngô lai đầu tiên, đến năm 1998 đã có hơn 90 loại giống mới. Giai đoạn 1981-1995, khu vực tư nhân đã tạo ra nhiều giống ngô và rau mới. Nhờ giống mới, năng suất đã tăng nhanh, năng suất ngô đã tăng nhanh hơn năng suất lúa, sắn và mía. Trong 14 năm qua, năng suất ngô tăng 1,75% một năm, so với mức tăng của năng suất lúa là 1,2% và của mía là 0,85%. 

Giống ngô Suwan đầu tiên do trường Kasetsart lai tạo được bán rộng rãi cho nông dân năm 1974. Suwan 1 là giống tự thụ phấn có khả năng chống bệnh nấm minđiu ở vùng Đông Nam á. Các giống ngô lai đầu tiên do CP/DeKalb, Pioneer Hi-Bred và Pacific Seeds đưa ra năm 1981. Giống lai một dòng và giống lai hai dòng cho năng suất cao hơn giống tự thụ phấn khi được trồng trong những điều kiện nông học thích hợp. 

Năm 1987, các doanh nghiệp tư nhân đưa ra giống ngô lai ba dòng, tiếp theo là giống ngô lai đơn năm 1991. Đến năm 1996, hầu hết tất cả các giống ngô lai bán ra tại Thái Lan là giống lai đơn, chiếm 70-75% giống ngô được trồng. Việc chuyển từ giống ngô tự thụ phấn sang ngô lai tăng năng suất trung bình từ 25 đến 30%, sự thay đổi từ giống một dòng, giống lai hai dòng và giống lai ba dòng sang giống lai đơn cũng làm năng suất tăng 10-15%. Năng suất ngô rung bình từ 2 tấn/ha năm 1980 đã tăng lên 2,5-3 tấn/ha giữa những năm 90, thậm chí lên tới 4 đến 5 tấn một ha ngô lai ở một số vùng đồng bằng trung tâm, có thể giúp tăng sản lượng tiềm năng từ 8 đến 10 tấn/ha.

Những năm 80 và đầu 90, năng suất giống ngô lai cao hơn hẳn giống tự thụ phấn làm cho các công ty giống trong nước buộc phải rút khỏi ngành sản xuất ngô giống, chỉ còn lại một số ít công ty có đủ vốn và những nguồn lực khoa học cần thiết có thể duy trì chương trình phát triển giống ngô lai. Các công ty nhân giống ngô ở Thái Lan chi tiêu cho nghiên cứu hơn 500.000 USD/ năm. 
Từ năm 1990, giống lai đã giúp nâng cao sản lượng và chất lượng rau. Giống lai cho năng suất cao hơn giống tự thụ phấn từ 50 đến 100%. Nhiều giống rau lai có thể được trồng trái mùa, cho chất lượng đồng đều hơn giống truyền thống, có thể cho năng suất cao hơn.

Ngành chăn nuôi 
Đầu tư tư nhân vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đã giúp tăng năng suất đáng kể trong chăn nuôi gia cầm và lợn. Nghiên cứu các phương pháp nuôi gia cầm đã tạo ra giống lai từ giống nhập khẩu có khả năng phát triển tốt hơn và chi phí thức ăn thấp hơn. Hệ thống chuồng trại được cải thiện đã làm giảm chi phí sản xuất và nâng cao sản lượng, giúp sản phẩm gia cầm đông lạnh trở thành một mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan.

Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) của gia cầm (số kg thức ăn/1 kg thịt) từ 12% năm 1988 còn 10% năm 1998. Ngoài ra, thời gian cần thiết để nuôi một con gia cầm trưởng thành giảm từ 10 đến 15 ngày, và cân nặng của một con trưởng thành tăng khoảng 0,5 kg một con lên 1,5 kg. Nhu cầu các loại gia cầm lớn tăng làm tăng thu nhập của các hộ sản xuất. Chuồng được thiết kế bằng tấm plastic, thoáng mát, có hệ thống quạt thông gió, đã giảm đáng kể chi phí.

Cơ giới hoá
Khu vực tư nhân không đóng góp nhiều vào khâu thiết kế và sản xuất máy móc, nhưng đã góp phần quan trọng vào quá trình phổ biến và ứng dụng các máy nông nghiệp, giúp đẩy mạnh cơ giới hoá. Làn sóng cơ giới hoá nông nghiệp đầu tiên diễn ra vào những năm 70 và 80, chủ yếu ở các khâu canh tác đất và đập lúa. Máy xới, máy kéo 2 bánh được đưa vào sản xuất lúa gạo. Máy kéo 4 bánh được sử dụng rộng rãi để mở rộng diện tích trồng những cây hoa màu không phải lúa, đặc biệt là sắn và mía. Làn sóng cơ khí hoá thứ hai xuất hiện vào cuối thập niên 80 và thập niên 90 ở khâu thu hoạch.

4. Chính sách Chính phủ đối với nghiên cứu nông nghiệp tư nhân

Chính sách nghiên cứu nông nghiệp ở Thái Lan khuyến khích tư nhân đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp và chuyển giao công nghệ bằng cách tập trung nguồn lực nhà nước vào các lĩnh vực trọng yếu và nhường chỗ cho tư nhân các lĩnh vực khác. Ví dụ, trong ngành giống, các công ty giống nhà nước đã từng bước nhường chỗ cho các công ty tư nhân có khả năng tham gia và hoạt động hiệu quả hơn. Trong sản xuất ngô giống, khu vực công đã ngừng nhân giống khi giống lai của tư nhân đã đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, được thị trường chấp nhận, và sử dụng rộng rãi. Những năm 80, Phòng Giống của Cục Khuyến nông sản xuất 2000 tấn ngô giống/năm đã giảm xuống còn 5 tấn vào năm 1995. 

Chính phủ Thái Lan chủ trương khuyến khích các công ty tư nhân phát triển công nghệ mới trong nông nghiệp, giải phóng các nguồn lực công cộng để dành cho những ưu tiên khác. Các công ty tư nhân thu nhập 45 triệu USD một năm từ việc bán giống ngô lai, trong đó 3,5 triệu USD được dành riêng để nghiên cứu giống ngô. Năm 1995, công ty nhà nước chỉ dành khoảng 250.000 USD cho nhân giống ngô. 

Các công ty giống tuyển cán bộ khoa học và quản lý từ trường đại học và cơ quan chính phủ, giúp tăng cường mối quan hệ giữa khu vực tư nhân và nhà nước. Hiệp hội Giống của Thái Lan cũng đóng vai trò quan trọng làm cầu nối giữa nhà nước và tư nhân. Năm 1994, Hiệp hội giống Châu á Thái Bình Dương (APSA) được thành lập với sự hỗ trợ của Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc nhằm thúc đẩy công nghiệp giống và cải thiện tình hình cung cấp giống trong vùng có trụ sở tại cục Khuyến nông ở Bangkok. 

Các khuyến khích về thuế, tín dụng và đầu tư 

Chính phủ Thái Lan đã đưa ra những khuyến khích về thuế và chương trình trợ cấp vốn dành cho nghiên cứu tư nhân song không có nhiều tác dụng khích lệ nghiên cứu tư nhân. Trên thực tế những khuyến khích đặc biệt do Ban Đầu tư của Ngân hàng Trung ương (BOI) đưa ra đối với lĩnh vực giống tư nhân mới thực sự khuyến khích công nghiệp giống ở Thái Lan phát triển. Khuyến khích của BOI bao gồm hỗ trợ đầu tư và miễn thuế 10 năm đối với các công ty giống mới thành lập, bỏ thuế nhập khẩu vật liệu và thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, cho phép công ty nước ngoài sở hữu đất nông nghiệp vì mục đích nghiên cứu.

Luật pháp và các quy định 

Môi trường luật pháp tương đối mềm dẻo, thông thoáng của Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của tư nhân, làm giảm chi phí kinh doanh, khuyến khích tăng đầu tư vào nghiên cứu, khuyến khích phát triển công nghệ mới. 
Các luật lệ quản lý giống được nêu ra trong luật Giống của Thái Lan, mô tả những yêu cầu về nhãn mác của giống, các yêu cầu nẩy mầm tối thiểu đối với 20 loại giống đặc biệt. Khác với nhiều nước khác, Thái Lan không có chương trình đăng ký giống bắt buộc, giúp đẩy nhanh tốc độ đưa ra giống mới
. Ngoài luật Giống, Thái Lan còn có luật Kiểm dịch thực vật để kiểm soát các loài gây bệnh và dịch bệnh ở cây nguyên liệu. Thái Lan đưa ra những quy định rõ ràng và cụ thể đối với an toàn sinh học trong các thử nghiệm công nghệ sinh học, khuyến khích tư nhân phát triển các giống chuyển đổi gen ở Thái Lan. 

Cơ quan nhà nước yêu cầu phải thử nghiệm về môi trường và độc chất của hoá chất trước khi đem bán ra thị trường. Các quy định về đăng ký hoá chất của Thái Lan nói chung theo tiêu chuẩn của Bắc Mỹ và Châu Âu. Tuy nhiên việc thiếu các quy định bắt buộc về nhãn mác hoá chất làm nhiều sản phẩm bán ra trên thị trường là giả hoặc hàng nhái. Việc lạm dụng hoá chất nông nghiệp ngày càng tăng làm cho hoá chất không tan hết còn đọng lại trong các sản phẩm lương thực, dẫn đến nhiễm độc hoá học và ô nhiễm môi trường. Năm 1998, một số tàu xuất khẩu hàng nông sản đã bị trả về vì bị phát hiện dư lượng hoá chất trong sản phẩm cao. Để giải quyết vấn đề này, Hội bảo vệ thực vật đề xướng dự án Sử dụng an toàn để khuyến khích sử dụng thuốc trừ sâu thích hợp.

II. Nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở Malaixia

Hơn hai thập kỷ qua, Malaixia đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng kể và đang trên đường công nghiệp hoá. Năm 1995, kinh tế Malaixia đạt tốc độ tăng trưởng 9,3%, trong đó nông nghiệp là 4%. Trước những năm 70, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, đặc biệt là cao su và thiếc, đã đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế. 

Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao kéo theo tiền lương và thu nhập tăng vững. Lao động trong nông nghiệp chuyển dịch ngày càng mạnh sang lĩnh vực chế tạo, xây dựng và dịch vụ. Cho tới trước khủng hoảng kinh tế năm 1997, Malaixia ở trong tình trạng thiếu lao động, nên thu hút một lượng lớn công nhân từ các nước làng giềng. Ngân hàng phát triển Châu á ước tính năm 1995 trong tổng số 7,8 triệu lao động ở Malaixia có khoảng một triệu là từ nước ngoài, đặc biệt là ngành trồng trọt thu hút nhiều lao động nước ngoài.

Trồng trọt đóng vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp của Malaixia. Hiện nay diện tích trồng cọ và cao su chiếm khoảng 70% diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên năng suất thấp và giá giảm nên diện tích cao su và ca cao có xu hướng giảm. Những xu hướng này đang ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng đầu tư nghiên cứu nông nghiệp của khu vực tư nhân ở Malaixia.

1. Đầu tư khoa học công nghệ nông nghiệp tư nhân 

Tổng kinh phí nghiên cứu nông nghiệp của khu vực tư nhân trong năm 1995 ước tính là 16,8 triệu USD, chủ yếu do các đồn điền thực hiện, tăng khoảng 2,4%/năm giai đoạn 1985-95. Kinh phí nghiên cứu của khu vực Nhà nước cũng tăng trong giai đoạn này song với tốc độ chậm hơn. Xét về tỷ trọng trong tổng đầu tư nghiên cứu nông nghiệp Malaixia, đầu tư nghiên cứu của khu vực kinh tế tư nhân tăng từ 19% trong năm 1985 lên 21% năm 1995.

Biểu: đầu tư nghiên cứu khoa học ở Malaixia (triệu USD)
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Các đồn điền

Trong hơn 10 năm qua, chi phí nhân công cao ở ngành hàng cao su và giá ca cao thấp đã làm giảm lợi nhuận phát triển cây cao su và ca cao, trong khi triển vọng phát triển cây cọ dầu rất khả quan nên đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân đã chuyển từ cao su và ca cao sang cây dầu cọ.

ở Malaixia, nghiên cứu khoa học công nghệ tư nhân về cây cọ dầu có quan hệ chặt chẽ với Viện nghiên cứu cây cọ dầu (PORIM)
. Khu vực tư nhân thường không sẵn sàng đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cho tới khi thị trường có triển vọng. Do đó tư nhân thường dựa trên nghiên cứu cơ bản của PORIM để phát triển và ứng dụng các công nghệ mới vào thực tế. Ví dụ, dựa trên nghiên cứu cơ bản của PORIM, các đồn điền tư nhân phụ tiến hành nghiên cứu, triển khai ứng dụng kỹ thuật về giống, quản lý đất và phân bón, rác thải, kiểm soát dịch bệnh và sâu bệnh cũng như cơ giới hoá. 

Hầu hết các nghiên cứu về nông nghiệp ngoài PORIM được 7 đồn điền thực hiện. Chính phủ đầu tư trực tiếp vào phần nhiều các đồn điền này thông qua việc đóng góp cổ phần của Uỷ ban Đầu tư Quốc Gia (PNB). Trong đó, PNB nắm giữ tối thiểu 30% cổ phần của ba đồn điền lớn nhất là Golden Hope, Guthrie, và Sime Darby. Hai đồn điền thuộc sở hữu Nhà nước là East Plantation Agency và FELDA. Hai đồn điền còn lại cũng có chương trình nghiên cứu là United Plantation và KL Kepong. Năm 1995 các đồn điền trên chi khoảng 36,8 triệu RM (tương đương với 14,7 triệu đô la) cho hoạt động nghiên cứu, hầu hết sử dụng nghiên cứu cây cọ dầu, chỉ có một lượng nhỏ được đầu tư nghiên cứu cây cao su, rau quả và cây lâm nghiệp nhiệt đới.

Các công ty Guthrie, Golden Hope và Felda tự tiến hành chương trình nghiên cứu phát triển giống cọ dầu và sản xuất hầu hết số giống cọ dầu mới. Mặc dù PORIM cung cấp các giống cây cọ dầu cho tiểu nông nhưng lại hạn chế bán các giống cây cho các đồn điền. Do diện tích trồng cây cọ dầu ngày càng được mở rộng và nhu cầu trồng thay thế cây già đã tạo ra lượng cầu lớn về giống cọ dầu có năng suất cao. Các công ty khác cũng đang bắt đầu tiến hành các chương trình phát triển giống của mình.

Đối với nghiên cứu cây cao su, các đồn điền tư nhân chỉ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng, việc nghiên cứu chủ yếu do Viện nghiên cứu cao su (RRIM) thực hiện. RRIM dành khoảng 70% nguồn lực khoa học kỹ thuật cho nghiên cứu và 30% cho việc mở rộng diện tích cao su. RRIM cũng nghiên cứu về chế biến cao su và xử lý cây cao su sau thu hoạch. Thêm vào đó Sime Darby còn có phòng thí nghiệm riêng nghiên cứu sản xuất lốp. Các nghiên cứu của khu vực kinh tế tư nhân tiến hành qua các chương trình nghiên cứu của RRIM trồng cây cao su và chế biến cao su thông qua Hiệp hội các nhà sản xuất sản phẩm cao su Malaaysia.

Hoá chất nông nghiệp

Hiện có 3 tập đoàn xuyên quốc kinh doanh gia hoá chất nông nghiệp có các cơ sở nghiên cứu tại Malaixia, trong đó 2 công ty Novartis và Zeneca nằm trong mạng lưới thử nghiệm quy mô toàn thế giới về phát triển hoá chất nông nghiệp. Ngoài việc thử nghiệm các hoá chất mới, các cơ sở nghiên cứu phát triển công nghệ bảo vệ cây trồng, sử dụng cho thị trường nội địa, chủ yếu trong các đồn điền. 

Trong các hoạt động phát triển và chuyển giao công nghệ, các liên kết đa phương đóng vai trò quan trọng. Chẳng hạn như Zeneca sở hữu 25% cổ phần của CCM Bioscience, một công ty sản xuất hoá chất nông nghiệp và phân bón của Malaixia. CCM Bioscience hiện có một trung tâm nghiên cứu có diện tích 23 mẫu và dự kiến sẽ chuyển sang khu vực có diện tích tới 43 mẫu vào năm 2003. Các trung tâm nghiên cứu này nằm trong hệ thống nghiên cứu toàn cầu của Zeneca. Zeneca cũng có các phòng thí nghiệm tại Anh và Mỹ nhằm tổng hợp các hoá chất mới. Các hoá chất mới sẽ được thử nghiệm về hiệu quả và tác động đến môi trường tại 12 trung tâm thí nghiệm thực địa gồm hệ thống trung tâm nghiên cứu toàn cầu của Zeneca. 4 trong số các trung tâm nghiên cứu đặt tại khu vực Châu á -Thái Bình Dương (Malaixia, Philippin, Thái Lan và Nhật Bản). Trung tâm nghiên cứu đặt tại Malaixia được thiết kế nhằm kiểm tra mức kiểm soát cỏ dại và động vật gậm nhấm hại cây trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Tương tự như vậy, tại Malaixia, Novartis cũng có cơ sở nghiên cứu là một phần trong hệ thống thử nghiệm toàn cầu cho các hoá chất mới được tổng hợp tại các phòng thí nghiệm tại Thụy Sĩ. Novartis cũng tiến hành các cuộc nghiên cứu thực địa tại Châu á (Thái Lan, Indonêsia, Nhật Bản), Châu Phi (Ai Cập và Nam Phi), Nam Mỹ (Brazil) cũng như tại Mỹ và Châu Âu. Hệ thống này cho phép Novartis có thể thử nghiệm các hoá chất mới dưới các điều kiện môi trường khác biệt tại các thời điểm khác nhau trong năm. Cơ sở nghiên cứu tại Malaixia tập trung vào việc thử nghiệm thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và thuốc trừ sâu cho các cây công nghiệp (cọ dầu, ca cao), lúa, cây vườn.

Năm 1995, đầu tư nghiên cứu hoá chất nông nghiệp của khu vực tư nhân tại Malaixia vào khoảng 1,6 triệu USD dự tính sẽ tăng lên khi ArgEvo (trước đây là Hoerchst) mở thêm một trung tâm nghiên cứu và CCM Bioscience mở rộng cơ sở nghiên cứu tại Malaixia.

Máy nông nghiệp

Lương tăng trong ngành nông nghiệp của Malaixia làm tăng cầu đối với máy nông nghiệp. Hầu hết các máy móc sử dụng trong ngành nông nghiệp là máy nước ngoài nhập khẩu trực tiếp. Việc trồng lúa ở Malaixia hiện nay hầu như đã được cơ giới hóa toàn bộ. Lúa được canh tác bằng các máy cày, gieo trồng bằng máy gieo hạt tự động, gặt lúa bằng máy gặt liên hợp. Việc cơ khí hoá trồng lúa làm giảm số lượng lao động tham gia từ 845 giờ lao động/1 hecta xuống còn 145 giờ lao động/1 hecta. Tuy nhiên đối với cây cọ dầu và cây cao su vẫn chưa có thiết bị phù hợp cho việc thu hoạch, tưới tiêu và phương tiện vận chuyển các bó cọ. Ba công ty trong nước, các đồn điền, và PORIM đã thử nghiệm đưa ra những thiết kế mới. Các công ty chế tạo cũng cộng tác chặt chẽ với các đồn điền trong nghiên cứu kỹ thuật. Ví dụ như đồn điền Sime Darby và Tractor Malaixia thuộc sở hữu của cùng một công ty mẹ và cùng cộng tác trong việc nghiên cứu cơ giới hoá ngành cọ dầu. Tractor Malaixia dự tính đầu tư 400.000 RM một năm cho việc cải tiến và thử nghiệm máy nông nghiệp.

Hai công ty khác cũng đầu tư cải tiến thiết kế máy nông nghiệp. Một công ty gia đình nhỏ đã thiết kế máy hái để lấy nhân quả cọ dựa trên thiết kế ban đầu của các nước vùng Scandinari. Một đồn điền tại Jahore đã thiết kế phương tiện vận chuyển trong trang trại dựa trên xe ba bánh của Đài Loan với một số cải tiến và thiết kế mới.

Cho đến nay vẫn chưa có nhiều thành công trong việc cơ giới hoá thu hoạch cọ dầu và cao su. Một số mẫu đầu tiên về vận chuyển trong trang trại và thu hoạch quả cọ dầu đã được thiết kế. Nhưng cho đến năm 1998 các máy này vẫn chưa được bán trên thị trường. Các nhà chế tạo máy nông nghiệp sẽ còn phải đối mặt với thị trường bất ổn cho đến khi họ thuyết phục được người tiêu dùng về hiệu quả của các mẫu máy mới này. Sự bất ổn này đã cản trở quá trình chuyển từ thiết kế sang bán đại trà. Hàng năm, tổng đầu tư của khu vực tư nhân cho nghiên cứu cơ giới hóa ngành nông nghiệp vào khoảng 280000 USD.

Chính sách nhập cư cũng ảnh hưởng đến nhu cầu cơ giới hoá ngành nông nghiệp, và tác động đến nghiên cứu và phát triển máy nông nghiệp. Ngành nông nghiệp (đặc biệt là trồng trọt) sử dụng rộng rãi lao động nước ngoài nhằm khắc phục tình trạng mức lương ngày càng tăng ở trong nước và lao động trong ngành nông nghiệp ngày càng khan hiếm. Theo tính toán của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), cứ 8 lao động ở Malaixia thì có một lao động nước ngoài. Phần lớn số lao động nước ngoài này làm việc trong ngành nông nghiệp, ở một chừng mực nào đó, Malaixia chấp nhận (hay không thể hạn chế) lao động nước ngoài lương thấp, do vậy mức đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân vào máy móc nông nghiệp rất có thể vẫn duy trì ở mức thấp.

2. Tác động của nghiên cứu nông nghiệp tư nhân

Nghiên cứu của khu vực tư nhân đã đóng góp tích cực đến sự phát triển của ngành trồng trọt. Năng suất cây cọ dầu và cây cao su tăng vọt trong vài thập kỷ qua. Các tổ chức Nhà nước là những người dẫn đầu trong việc phát triển cải thiện giống cây, quản lý sâu bệnh, chất thải và ứng dụng mới của cây cọ dầu và cao su trong nông nghiệp. Các đồn điền đóng vai trò quan trọng trong việc chọn lọc giống cây và phương pháp canh tác tối ưu ở những khu vực cụ thể.

Đối với cây cọ dầu, Nhà nước và các đồn điền đầu tư lớn vào phát triển phương pháp cấy mô nhằm nhanh chóng nhân giống vô tính các giống cọ có năng suất cao. Thành công trong sinh sản vô tính đã tăng năng suất 20%, thậm chí tạo ra phát triển đồng đều và chất lượng dầu cọ cao.

RRIM đã đạt được bước tiến quan trọng trong nghiên cứu công nghệ sinh học cây cao su. Ngoài công nghệ gen nhân giống bằng nuôi cấy mô cây trồng, RRIM còn mở ra khả năng tạo giống cao su chuyển đổi gen. RRIM đã đạt được thành công đầu tiên trên thế giới trong việc chuyển gen cây cao su và đã đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ này tại Mỹ.

3. Các chính sách của Chính phủ đối với nghiên cứu tư nhân

Chính phủ Malaixia đóng vai trò tích cực thúc đẩy sự phát triển và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp. Chính phủ thành lập các trung tâm nghiên cứu chuyên ngành, đầu tiên là trung tâm nghiên cứu về quy trình chế biến và sản xuất cây cao su, tiếp theo là nghiên cứu về cây cọ dầu. Để có kinh phí hỗ trợ cho các chương trình nghiên cứu, Malaixia thiết lập một hệ thống thuế hàng hoá đối với cọ dầu, cao su và ca cao. Đối với cây cao su, thuế được đánh trên mỗi kg mủ xuất khẩu. Phần lớn nguồn thu từ thuế được sử dụng làm vốn hoạt động của Viện nghiên cứu cao su Malaixia. Năm 1997, Malaixia đã mở rộng diện đánh thuế để lấy kinh phí cho nghiên cứu các sản phẩm cao su xuất khẩu tuỳ thuộc vào hàm lượng cao su có trong mỗi sản phẩm. 

Việc đánh thuế là nguồn tài chính ổn định hỗ trợ hoạt động nghiên cứu. Năm 1995, 57% trong 63 triệu USD chi cho các chương trình nghiên cứu có nguồn gốc từ khu vực kinh tế tư nhân, mà chủ yếu là thông qua hệ thống thuế. Một nguyên nhân khiến cho hệ thống thuế hoạt động hiệu quả là do các công ty tư nhân chủ động tham gia các chương trình nghiên cứu của PORIM và RRIM. Phần lớn các thành viên trong Hội đồng quản trị của PORIM và RRIM đại diện cho các chủ đồn điền và các hộ tiểu nông. Chính phủ Malaixia cũng đã quy định số cổ phần mà mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị được phép nắm giữ. Lý do dẫn đến sự thành công của hệ thống thuế là việc thu thuế rất dễ thực hiện. Đối với cây cọ dầu, sau khi thu hoạch quả cọ phải nhanh chóng chuyển đến các nhà máy chế biến để đảm bảo năng suất và chất lượng. Vì vậy, cả 275 nhà máy chế biến đều được giám sát và thuế thu trên 1 tấn dầu cọ thô là 5 RM. Đối với cây cao su, việc sản xuất và chế biến thiếu tập trung nên thuế được đánh trên mỗi tấn mủ cao su xuất khẩu giá trị thô hoặc trên hàm lượng cao su của mỗi sản phẩm. Với các sản phẩm đã qua chế biến, thuế sẽ được thu ở 81 nhà máy chế biến cao su. Các nhà máy này đã đăng ký kinh doanh tại Uỷ ban cấp giấy phép và trao đổi hàng hoá Malaixia (MELB). MELB là cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề thương mại, kiểm tra chất lượng các nguyên liệu thô xuất khẩu và thông báo thông tin hàng ngày về giá cả. 

Theo kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 7 (1996-2000), Chính phủ Malaixia đặc biệt chú trọng vào nghiên cứu và phát triển. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường đã thành lập Hội đồng nghiên cứu và phát triển quốc gia (MPKSN). MPKSN chịu trách nhiệm chung về việc phân bổ quỹ nghiên cứu và phát triển quốc gia cho các chương trình nghiên cứu tại các Bộ, viện và trường đại học. 
Một phần của chiến lược 5 năm nhằm tăng liên kết trong chuyển giao công nghệ giữa khu vực tư nhân với khu vực tế nhà nước. Về lĩnh vực nông nghiệp, Viện nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Malaixia MARDI (cơ quan chuyên nghiên cứu về các mặt hàng nông sản) đã đặt ra mục tiêu thu được 60% ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân trong năm 2002. Năm 1995, các nguồn thu từ khu vực tư nhân chỉ chiếm khoảng 10-12%. Để đạt được mục tiêu trên, MARDI sẽ chú trọng nhiều hơn đến các doanh nghiệp kinh doanh nông sản. MARDI dành sự quan tâm đặc biệt tới việc quản lý nhân lực, chế biến lương thực, cây công nghiệp, gia súc và nghề làm vườn. Cây lương thực như gạo ít nhận được sự quan tâm của MARDI. Năm 1992, MARDI đã thành lập tổng công ty MARDITECH để tăng cường mối quan hệ với khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân thương mại hoá các công nghệ chế biến thực phẩm và nông nghiệp mới. 

Tính đến cuối năm 1995, MARDITECH đã đầu tư 1,6 triệu RM để góp vốn liên doanh vào 4 công ty. Ngoài ra, MARDI dự định sẽ sử dụng 1 số điều kiện cơ sở vật chất (đất đai, nhà xưởng) để thành lập khu nghiên cứu khoa học. MARDI sẽ dùng 600 mẫu đất để xây dựng khu công nghệ nông nghiệp chuyên về chế biến thực phẩm. MARDI cũng khuyến khích các nhân viên làm cố vấn cho các công ty tư nhân. Các nhân viên này sẽ được giữ lại 60% phí tư vấn, 40% nộp lại cho MARDI và 20% còn lại nộp cho MARDITECH. Mô hình trên của MARDI chắc chắn sẽ thay đổi đáng kể các chương trình nghiên cứu của khu vực kinh tế Nhà nước.

Chính phủ Malaixia đưa ra một loạt các chính sách mới nhằm khuyến khích nghiên cứu trong khu vực kinh tế tư nhân. Năm 1986, Malaixia đã thông qua luật sáng chế, năm 1987, thông qua luật bản quyền. Hiện nay, Chính phủ nước này đang chuẩn bị ban hành luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Để duy trì lợi thế cạnh tranh, Chính phủ Malaixia hạn chế chuyển giao công nghệ nông nghiệp ra bên ngoài. Đến năm 1993, việc chuyển giao giống cọ dầu và cao su đã bị cấm. Tuy nhiên, các công ty tư nhân Malaixia đã tìm cách đầu tư ra bên ngoài, chủ yếu là sang Inđônêxia. Năm 1993, chính phủ Malaixia đã cho phép thành phần tư nhân đầu tư sang các nước khác và có thể chuyển giao giống cây cải tiến vào các nước này. Tuy vậy, việc xuất khẩu giống cây cải tiến và chuyển giao công nghệ chế biến vẫn bị cấm. Mặc dù chính sách này có thể giúp Malaixia tiếp tục giữ vững vị thế là nước dẫn đầu về sản xuất cao su và dầu cọ, tuy nhiên lại gây ra những bất lợi đối với các chương trình nghiên cứu trong nước bởi hạn chế tiếp cận công nghệ mới của nước ngoài. 

Các chương trình nghiên cứu về hoá chất nông nghiệp chịu sự điều chỉnh của đạo luật về thuốc bảo vệ thực vật năm 1974. Đạo luật này đưa ra các tiêu chuẩn về bảo quản, vận chuyển, dán nhãn và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp dựa trên những hướng dẫn của Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương thế giới (FAO). Đây là những quy định nghiêm ngặt nhất Đông Nam á. Theo đó, các hoá chất nông nghiệp đăng ký định kỳ phải trải qua các cuộc thử nghiệm về tính hiệu quả và khả năng tác động đến sức khoẻ con người. 

Các viện nghiên cứu là nơi đào tạo ra các nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp cho khu vực kinh tế tư nhân. Các nhà nghiên cứu có tiếng ở PORIM, RRIM và MARDI thường xuyên tham gia cố vấn cho các công ty tư nhân. Trong nhiều năm qua, các viện nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực để có thể bắt kịp với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các ngành chế biến thực phẩm, cao su và dầu cọ. 
III. Nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở Trung Quốc 

Kể từ năm 1978 Trung Quốc bắt đầu thực hiện công cuộc cải cách, trong khu vực nông nghiệp nông thôn, một số chính sách cải cách như giải thể công xã nhân dân, xác lập vai trò của nông hộ, tự do hoá một số thị trường nông sản đã tạo động lực cho nông dân tăng đầu tư, nâng cao sản lượng. 

Đi đôi với thay đổi về chính sách thì những tiến bộ khoa học công nghệ đã giúp nông nghiệp Trung Quốc đạt được những thành tựu đáng khâm phục. Giai đoạn 1990-2000, GDP nông nghiệp tăng từ 107 tỷ USD lên 172 tỷ USD. Hiện nay, Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản lượng một số nông sản chủ yếu: lương thực, thịt, bông, lạc, hạt có dầu, hoa quả, đứng thứ 3 thế giới về sản lượng rau, đậu, mía. Ước tính, trong những năm gần đây, công nghệ đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng nông nghiệp Trung Quốc.

1. Một số lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở Trung Quốc 

Trong thập kỷ 90, đầu tư nghiên cứu tư nhân của Trung Quốc tăng nhanh chóng, từ không có gì lên đến 16 triệu USD. Tuy nhiên, lượng đầu tư như vậy vẫn còn khá nhỏ so với đầu tư nhà nước ở Trung Quốc và đầu tư tư nhân ở các nước đang phát triển khác ở châu á. Trung Quốc đứng thứ 4 về tổng lượng đầu tư vào nghiên cứu tư nhân, sau ấn Độ, Malaixia và Thái Lan. Về đóng góp của nghiên cứu tư nhân trong tổng GDP nông nghiệp và đầu tư của nghiên cứu tư nhân trong tổng đầu tư nghiên cứu nông nghiệp, Trung Quốc đứng hàng cuối cùng.

Ngành hoá chất nông nghiệp tư nhân tập trung vào nghiên cứu nhiều hơn các ngành sản xuất vật tư nông nghiệp khác. Tất cả các công ty tư nhân triển khai nghiên cứu hoá chất nông nghiệp ở Trung Quốc đều là các công ty liên doanh với nước ngoài, tập trung thử nghiệm tác dụng của các hoạt chất chống sâu bệnh. Một số công ty khác thuê các nhà khoa học địa phương thực hiện thử nghiệm thực địa. Kết quả thử nghiệm đều được dùng để đăng ký thuốc trừ sâu mới. Một số công ty nước ngoài thử nghiệm hợp chất thế hệ đầu ở Trung Quốc vì chi phí thấp hơn rổi chuyển sản phẩm sang Mỹ hoặc Châu Âu để tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo.

Ngành sản xuất giống tư nhân đang bước đầu thử nghiệm một số loại giống được nhân ở bên ngoài Trung Quốc, tập trung vào ngô, hướng dương, lúa miến, hạt cải dầu, bông và lúa mỳ để xác định các giống lai hoặc địa phương có năng suất cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh, chất lượng đảm bảo và đặc tính sợi trong bông đạt tiêu chuẩn. Những công ty này thuê các nhà khoa học Trung Quốc và một số nhà khoa học nước ngoài để tiến hành nghiên cứu. Ngoài ra các công ty cũng ký hợp đồng với một số nông trường thí nghiệm nhà nước hoặc các trạm thử nghiệm giống để thử nghiệm một số loại giống. Một số công ty chế biến lương thực đang nghiên cứu giống lúa mạch, yến mạch và khoai tây để xác định giống trong nước và nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, có chi phí bằng hoặc thấp hơn giống nhập khẩu và có năng suất cao để giảm chi phí sản xuất.

Nghiên cứu công nghệ sinh học tư nhân duy nhất ở Trung Quốc là công ty liên doanh giữa công ty Monsanto phối hợp với công ty hạt bông Delta và Pineland. Công ty tập trung vào xác định các giống bông có hệ di truyền gien tốt nhất trong điều kiện của Trung Quốc và phát triển phương thức quản lý trồng trọt, tạo lợi nhuận cao nhất cho nông dân. Một số công ty sản xuất hạt giống khác cũng đang thử nghiệm các loại giống chuyển đổi gien trong nhà kính, chỉ có Monsanto là đã thử nghiệm giống chuyển đổi gien trên thực địa.

Một số công ty nước ngoài đang nghiên cứu công nghệ ứng dụng để nâng cấp máy móc nông nghiệp trong nước. Công ty John Deere đang nghiên cứu cải tiến máy gặt đập liên hợp để phân loại các sản phẩm sản xuất của công ty với các sản phẩm của Trung Quốc. 

Công ty Nhân giống Gia cầm Bắc Kinh (Công ty liên doanh giữa Công ty Chai Tai của Thái Lan, Công ty Avian Farms của Mỹ) đang tiến hành nhân giống gia cầm ở Trung Quốc, thử nghiệm sản xuất một giống chim cho nhiều thịt đen và ít thịt trắng hơn giống tiêu chuẩn quốc tế. Giữa thập kỷ 80, một công ty liên doanh giữa công ty sản xuất gien lợn và Viện Chăn nuôi ở Vũ Hán thành lập một nông trường nhân giống lợn cải tiến. Tuy nhiên, hợp tác này không thành công nên nông trường bị xuống cấp, hiện nay chỉ nhân giống và cung cấp giống ngoại. Một số công ty tư nhân xác định thành phần dinh dưỡng của các vật tư thức ăn gia súc mới, thử nghiệm thuốc và vaccine thú y mới.

2. Tác động của chuyển giao công nghệ tư nhân

Thành tựu chủ yếu của nghiên cứu tư nhân là áp dụng thích hợp công nghệ nước ngoài trong điều kiện Trung Quốc. 

Trong những năm gần đây, công nghệ nông nghiệp nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong ngành gia cầm và chăn nuôi lợn. Giống gà ông bà của hầu hết các giống gà con thương phẩm đều được nhập hoặc phát triển dựa trên giống gia cầm của Mỹ. Công ty Nhân giống Gia cầm liên doanh Bắc Kinh cung cấp 40-45% giống gà ông bà trong khi công ty Arbor Acres kiểm soát khoảng 1/3 thị trường. Ngành chăn nuôi gia cầm đẻ trứng ít được quan tâm nhưng lại là ngành đầu tiên sử dụng giống ngoại. Giống lợn được buôn bán trên thị trường hầu hết là giống lai, đầu thập kỷ 90, 30-50% số lợn được giết mổ đều là lợn lai. Hầu hết các giống ngoại đều được các doanh nghiệp nhà nước nhập khẩu từ các công ty tư nhân nước ngoài. Ngoài các giống gen cải tiến, Trung Quốc còn nhập khẩu thức ăn bổ sung, công thức thức ăn chăn nuôi và hoá chất dùng trong nông nghiệp.

Các loại giống chăn nuôi và vật tư nhập khẩu đã giúp ngành công nghiệp chăn nuôi Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Giai đoạn 1980-95, trung bình hàng năm sản lượng thịt gia cầm từ 1 triệu tấn lên 6 triệu tấn, sản lượng trứng từ 3 triệu tấn lên 17 triệu tấn.

Một số cây trồng khác dùng giống ngoại cũng thu được lợi nhuận cao, chủ yếu là giống bông của Monsanto và của Delta and Pinelan, loại bông Mỹ biến đổi gien có chứa gien Bt chống chịu sâu. Năm 1995, giống bông này được trồng trên khoảng 80 ngàn ha ở tỉnh Hồ Bắc, năng suất bông đạt 1125 kg/ha so với mức trung bình của tỉnh là 825 kg/ha. Không chỉ cho năng suất cao hơn, lượng thuốc trừ sâu dùng cũng giảm đáng kể, sức bền và màu của sợi bông cũng được cải tiến hơn giống địa phương. 

Các giống nhập khẩu thương mại khác là giống hướng dương ở miền tây Trung Quốc và củ cải đường ở miền Bắc. Hàng năm, miền Bắc Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1000 tấn hạt củ cải đường (trị giá 3 triệu USD). Các giống này đã giúp tăng năng suất củ cải đường.

Các công ty chế biến lương thực nước ngoài nhập khẩu các giống rau từ Đài Loan, Thái Lan và Nhật. Chẳng hạn như Simplot, công ty chuyên cung cấp khoai tây chiên đông lạnh cho McDonald ở Trung Quốc, tiến hành quảng bá cho một số vùng của Trung Quốc các giống khoai tây Mỹ và Canađa và một loạt kỹ thuật quản lý cải tiến để tăng chất lượng khoai tây. Công ty Dole đang sản xuất quả có múi ở miền Nam Trung Quốc. Công ty BAT đang sản xuất thuốc lá. Những công ty này khi mở rộng sản xuất ở Trung Quốc thường mang theo công nghệ quản lý và giống cải tiến.

Công nghệ nước ngoài áp dụng ở Trung Quốc đã đóng vai trò đóng vai trò quan trọng làm tăng năng suất và chất lượng của một số cây trồng chính. Năng suất giống ngô lai từ DeKalb tăng 10-15% so với giống giống địa phương. Các chương trình nghiên cứu nhà nước và tư nhân ở Bắc Mỹ và Châu Âu đã đầu tư rất nhiều để cải tiến giống hạt cải dầu, củ cải đường và đậu tương phù hợp với điều kiện của Trung Quốc. Nhờ đó, Trung Quốc có thể tranh thủ được những công nghệ này thông qua con đường nhập khẩu của các công ty liên doanh.

Trung Quốc là nước sử dụng nhiều thuốc trừ sâu nhất trên thế giới. Hầu hết các hoạt chất đều do các công ty tư nhân nghiên cứu bên ngoài Trung Quốc sản xuất. Công ty AgrEvo cho biết thuốc trừ cỏ lúa mỳ Puma giúp tăng năng suất lên ít nhất là 10%, thậm chí là 20-30% trên khoảng 1triệu ha đất trước đây chưa từng dùng thuốc diệt cỏ.

Hầu hết các loại thuốc trừ sâu phổ biến trên thế giới đều đã thâm nhập vào Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn thiếu kiến thức sử dụng chất hoá học hiệu quả. Kết quả là người nông dân đã lạm dụng thuốc trừ cỏ, làm giảm năng suất cây trồng, lạm dụng chất hoá học gây lãng phí và huỷ hoại môi trường. 

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển giao công nghệ tư nhân

ở Trung Quốc còn những hạn chế sự phát triển của khu vực tư nhân đã làm cho khu vực tư nhân đóng vai trò không đáng kể trong chuyển giao công nghệ và nghiên cứu nông nghiệp. Ngoài ra, các công ty nước ngoài khó có thể kiểm soát được công nghệ chuyển giao ở Trung Quốc do hệ thống quyền sử hữu trí tuệ của Trung Quốc còn yếu và quy định về sở hữu nước ngoài đối với các liên doanh chưa nhất quán. Bên cạnh đó, việc chuyển giao nghiên cứu và công nghệ phụ thuộc nhiều vào quy mô thị trường, khả năng thích ứng và cơ hội tiếp thu công nghệ được gọi chung là “chi phí đổi mới”.

Quy mô thị trường

Nhân tố chủ yếu hạn chế quy mô đầu tư tư nhân là do các doanh nghiệp quốc doanh (SOE) chi phối hầu hết hoạt động sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp. Chỉ có các SOE mới được phép bán hạt giống chủ yếu; các công ty nước ngoài được phép bán tối đa 20% thị trường thuốc trừ sâu. Ngành sản xuất và kinh doanh hạt giống ngũ cốc và bông có mức độ tự do hoá thấp nhất, sau đó là phân bón, thuốc trừ sâu và máy móc nông nghiệp. Ngành chế biến lương thực được tự do hoá thương mại khá mạnh.

Trong khi đó, giá và chất lượng của hầu hết vật tư do SOE sản xuất thường rất thấp, làm giảm lợi nhuận của sản phẩm chất lượng cao. Tỉ lệ giá hạt ngô lai/ngũ cốc của Trung Quốc là 6/1 trong khi đó ở Mỹ, tỉ lệ này là 30/1. Các nhà cung cấp trong nước cho rằng giá thấp là do nguồn cung quá nhiều và do cạnh tranh chỉ giới hạn giữa các SOE. Các công ty nước ngoài cho rằng chất lượng của hầu hết vật tư nông nghiệp trong nước đều thấp, không ổn định và có hại cho môi trường.

Các công ty vật tư nông nghiệp nước ngoài tập trung nhiều vào Trung Quốc vì đây là một trong những thị trường lớn nhất thế giới tiêu thụ giống lai, thuốc trừ sâu, phân bón, máy móc nông nghiệp, giống gà đẻ, lợn và các vật tư khác. Một số thị trường của các vật tư này phát triển rất nhanh nhưng một số khác chưa phát triển. Chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng của ngành hạt giống và sản xuất máy cày cỡ lớn còn thấp. Thuốc diệt cỏ phát triển mạnh nhưng thuốc trừ sâu chưa phát triển. Nguồn gien và thức ăn gia cầm phát triển rất nhanh. Hầu hết các công ty đa quốc gia lớn đều muốn kinh doanh trên thị trường Trung Quốc, nhưng Chính phủ hiện vẫn hạn chế các công ty này.

Một yếu tố ảnh hưởng đến yêu cầu về chất lượng vật tư là khả năng thương mại hoá dịch vụ nông nghiệp. Tất cả các cơ quan nhà nước về nghiên cứu, khuyến nông hay quản lý đều phải kiếm tiền để bù vào tiền lương của nhà nước. Các trạm nghiên cứu giống tách khỏi các công ty giống của Chính phủ tham gia ngày càng nhiều vào kinh doanh giống với các công ty tư nhân. Dịch Vụ Bảo vệ Thực vật của nhà nước bán bất cứ loại thuốc trừ sâu nào cho lợi nhuận cao nhất. Vì lợi nhuận, những công ty này có thể đưa ra những khuyến nghị sản xuất sai cho nông dân, làm tăng rủi ro và giảm động cơ đầu tư vào công nghệ mới của tư nhân.

Khả năng thích ứng

Yếu tố quan trọng thứ hai khiến cho đầu tư vào nghiên cứu thấp là hệ thống quyền sở hữu trí tuệ (IPR) hoạt động kém hiệu quả. Các ngành có nghiên cứu tư nhân tham gia nhiều nhất là những ngành có công nghệ hiện đại, khó sao chép hay những ngành có lợi nhuận cao. Hầu hết các nghiên cứu nhân giống cây trồng vật nuôi của các công ty tư nhân ở Trung Quốc đều tập trung vào giống lai như ngô, hướng dương, lúa miến, gạo, củ cải đường và bông vì các giống cây lai này bán chạy và không dễ dàng bị sao chép nếu giữ được bí mật về các giống bố mẹ. Ngoài ra các công ty tư nhân tập trung vào một số loại thuốc hoá học có hoạt chất chứa những phân tử phức tạp, công thức rất khó sao chép và cho lợi nhuận cao.

Trong ngành sản xuất giống, cơ cấu thị trường do Chính phủ áp đặt khiến cho các doanh nghiệp trong nước, thậm chí cả các doanh nghiệp quốc doanh khó kiếm lợi nhuận từ việc phát triển giống lai mới. Chính phủ cho phép công ty giống cấp huyện được độc quyền bán hạt giống lai, nên các viện nghiên cứu hoặc công ty tư nhân chuyển sang sản xuất giống vì họ có thể sao chép giống lai mà không bị ràng buộc bởi quy định về bản quyền tác giả giống. 

Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc đã ra những điều luật nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mạnh hơn, tăng cường vai trò của toà án trong xử lý vi phạm bản quyền. Luật bản quyền của Trung Quốc có hiệu lực từ năm 1985. Các công ty hoá chất và dược phẩm là những công ty đầu tiên được bảo hộ bằng bản quyền sáng chế vào năm 1993 cho các loại hoá chất đã có bản quyền bên ngoài Trung Quốc trong năm 1993 hoặc sau đó. Năm 1993, Bộ Hoá chất quy định “bảo hộ hành chính” cho thuốc trừ sâu đã có bản quyền từ năm 1986 đến 12/1992. Thời hạn bảo hộ là 7 năm.

Hiệu lực thi hành hệ thống bản quyền (IPR) được cải thiện nhiều. Có hai phương thức tăng cường hiệu lực của IPR. Thứ nhất là hình thức hành chính. Nếu phát hiện người vi phạm, Bộ Hoá chất (MCI) có quyền thu hồi giấy phép hoạt động và đóng cửa nhà máy. Phương thức thứ hai là thông qua hệ thống toà án. Các công ty nước ngoài đã thắng kiện trong một vài vụ sử vi phạm bản quyền tại toà án của Trung Quốc. 

Việc cho phép các công ty trở thành cổ đông đa số trong công ty liên doanh giúp tăng khả năng điều chỉnh lợi nhuận. Trước đây, các công ty nước ngoài phải có đối tác liên doanh người Trung Quốc, buộc họ phải chia sẻ lợi nhuận. Tuy nhiên quy định sở hữu trong nước đã được nới lỏng. Cuối thập kỷ 80, hoạt động nhân giống chăn nuôi không thể có 100% vốn nước ngoài ở Trung Quốc. Nhưng hiện nay, một số công ty đã được phép thiết lập văn phòng đại diện, số khác được phép thiết lập công ty 100% vốn nước ngoài. Đầu thập kỷ 90, các công ty thuốc trừ sâu và công ty giống được phép thiết lập công ty liên doanh trên 50% vốn nước ngoài. 

Hiện nay ở Trung Quốc vẫn duy trì một số quy định hạn chế đầu tư nước ngoài. Trong ngành sản xuất giống, theo quy định năm 1997, những công ty nước ngoài muốn sản xuất và bán giống ngũ cốc, hạt có dầu và bông ở Trung Quốc phải là những cổ đông thiểu số. Điều này có nghĩa là họ mất quyền kiểm soát tài sản giá trị nhất của họ – công nghệ. Cho đến nay, Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa thực hiện quy định này. Nếu Trung Quốc áp dụng thì một số tập đoàn giống nước ngoài ở Trung Quốc có thể sẽ từ bỏ hoặc giảm đầu tư. 

Trong ngành hoá chất nông nghiệp, Luật năm 1996 quy định rằng các công ty liên doanh phải sản xuất hoạt chất của thuốc trừ sâu và hoá chất vật tư cho sản xuất hoạt chất ở Trung Quốc. Một mặt, chính sách này giúp tăng trình độ công nghệ sản xuất hoạt chất, mặt khác có nguy cơ làm tăng khả năng sao chép. Hiện nay quy định này vẫn chưa được áp dụng mạnh, nhưng nếu được thì các công ty hoá chất nông nghiệp sẽ cân nhắc khi đầu tư vào Trung Quốc.

Chi phí đổi mới

Đổi mới chính sách của Chính phủ, đột phá công nghệ và điều kiện địa lý thuận lợi đã tạo ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển công nghệ ở Trung Quốc, giúp giảm chi phí nghiên cứu và khuyến khích đầu tư nghiên cứu tư nhân.

Trung Quốc có khí hậu ôn đới phù hợp với nhiều khu vực ở Mỹ và Châu Âu nên chỉ cần kiểm nghiệm và điều chỉnh công nghệ nước ngoài phù hợp với điều kiện cụ thể do đó chi phí du nhập công nghệ và nghiên cứu của các công ty tư nhân rất thấp. Hầu hết nghiên cứu của các công ty tư nhân về giống, thuốc trừ sâu, sản xuất giống lợn và gia cầm đều là những công nghệ ứng dụng hoặc thử nghiệm đơn giản được phát triển ở Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. 

Lương thấp và có nhiều nhà khoa học trình độ cao nên cũng làm cho chi phí nghiên cứu ở Trung Quốc khá thấp. Trong 10 năm qua, thu nhập ở các viện nghiên cứu Trung Quốc tăng mạnh, nhưng vẫn chỉ ở mức 150-500 USD/tháng. Công cuộc cải cách nông nghiệp buộc các viện nghiên cứu Nhà nước phải tự kiếm lợi nhuận thông qua kinh doanh, khuyến khích hình thức hợp đồng hoặc liên doanh với nước ngoài. Tuy nhiên, thu nhập của nghiên cứu viên các viện Nhà nước chưa ngang bằng với mức lương ở các công ty tư nhân. Do đó các nhà khoa học giỏi nhất thường làm việc cho nghiên cứu tư nhân hoặc quản lý trong các công ty tư nhân. 

Những năm gần đây, Trung Quốc thực hiện cải cách hệ thống nghiên cứu Nhà nước có tác động làm giảm chi phí hoạt động của các công ty nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tư nhân. Các công ty nghiên cứu Nhà nước Trung Quốc phải kiếm tiền từ các hoạt động thương mại, tăng cường liên kết, hợp tác, mở rộng quan hệ đã khuyến khích sự ra đời của các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học tư nhân. Cải cách cũng giúp các công ty nước ngoài dễ dàng xâm nhập vào thị trường. Nhiều công ty có thể thuê người quản lý và nhân viên kỹ thuật của các Viện Nghiên cứu của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc. Viện này được coi là có chương trình thương mại hoá thành công nhất ở Trung Quốc.

Chính sách hạn chế nhập khẩu công nghệ nước ngoài là yếu tố cơ bản làm giảm cơ hội tiếp thu công nghệ ở Trung Quốc. Trung Quốc hạn chế nhập khẩu vật tư nông nghiệp, đặc biệt đối với các công nghệ mới, trong khi kích thích các cơ quan Chính phủ nhập khẩu công nghệ. Xu hướng này khiến cho các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc khó tham gia vào các hoạt động nhập khẩu công nghệ, cũng như làm giảm khả năng ứng dụng công nghệ mới trong nước.

Một rủi ro đối với các doanh nghiệp nghiên cứu tư nhân là sản phẩm công nghệ mới có được phép sử dụng vào mục đích thương mại hay không. Các quan chức Chính phủ thường vẫn ưu đãi các cơ quan nghiên cứu Nhà nước, nên họ thường sử dụng chính sách để ngăn cản cạnh tranh của các công ty nước ngoài hoặc công ty tư nhân trong nước. Một số công ty giống nước ngoài cho biết rất khó để có thể lấy được giấy phép sản xuất hạt giống lai mới có thể là bởi vì chất lượng hạt giống lai chưa tốt hoặc do chính sách sai lệch của Chính phủ.

4. Những lựa chọn chính sách

Hiện nay ở Trung Quốc đang tồn tại bất cân bằng giữa cung và cầu khoa học công nghệ, cung không đáp ứng đủ cầu. Trong khi khu vực tư nhân còn nhỏ bé, thì nguồn tài chính hạn chế lại làm giảm khả năng nghiên cứu và phát triển của các viện, trường và trung tâm thuộc nhà nước. Ngoài ra, các công ty nước ngoài chỉ thực hiện một phần nhỏ các nghiên cứu ở Trung Quốc. Kết quả là số lượng nghiên cứu tư nhân của Trung Quốc khá thấp so với quy mô của GDP nông nghiệp và so với các nước Châu á khác. Đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp của các công ty kinh doanh nông nghiệp trong nước Trung Quốc thấp. Trong khi đó ở ấn Độ, các công ty trong nước thực hiện 70% nghiên cứu tư nhân, Malaixia: 90% và Pakistan: 69%.

Sau đây là một số hạn chế đối với phát triển nghiên cứu tư nhân ở Trung Quốc 

- Một số ngành vẫn do doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) điều hành và gặp phải những hạn chế của Chính phủ.

- Hệ thống quyền sở hữu trí thuệ yếu khiến cho các DNNN, công ty nước ngoài và các viện nghiên cứu nông nghiệp nhà nước gặp khó khăn trong việc tăng thu nhập từ nghiên cứu.

- Khu vực tư nhân không có nguồn lực và chưa được khuyến khích nên chỉ tập trung vào nghiên cứu thương mại, khuyến nông và quản lý.

- Hạn chế nhập khẩu vật tư làm cho các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc khó tiếp thu công nghệ nước ngoài tiên tiến nhất hoặc tiếp cận với các đại diện hoặc nhân viên của công ty nước ngoài để thu hút công nghệ và xây dựng quan hệ kinh doanh mạnh mẽ hơn.

- DNNN và các viện nghiên cứu có liên quan đang giảm nghiên cứu vì DNNN đang dư thừa sản xuất trong khi giá thấp và có quá nhiều công nhân.

- Các DNNN, công ty nước ngoài và các viện nghiên cứu nhà nước thường khó đầu tư cho công nghệ cao bởi vì hệ thống quyền sở hữu trí tuệ yếu, thị trường vốn ở Trung Quốc yếu, nguồn vốn của Chính phủ cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh muốn cạnh tranh với DNNN cũng không ổn định.

- Mặc dù có những hạn chế này nhưng một vài tổ chức nhỏ như công ty giống ngô Li Denghai và công ty giống lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Lai Vũ Hán đang ngày càng nổi lên như những đối thủ cạnh tranh mạnh với các SOE và công ty đa quốc gia. Một số DNNN mới nổi như công ty hoá chất Thượng Hải Zhongxi, Viện Nghiên cứu Động cơ Diezel của Thượng Hải và Công ty sản xuất máy cày và động cơ Diezel của Thượng Hải cũng đang tăng cường đầu cơ vào nghiên cứu.

Các lựa chọn chính sách khuyến khích nghiên cứu tư nhân

Hạn chế và loại bỏ độc quyền của DNNN trong các ngành sản xuất vật tư nông nghiệp. Hiện nay, Trung Quốc đã thi hành nhiều biện pháp và đạt được nhiều tiến bộ trong việc loại bỏ độc quyền của các SOE trong sản xuất và tiếp thị sản phẩm vật tư nông nghiệp.

Khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việc hạn chế các công ty nước ngoài trong ngành sản xuất vật tư sẽ làm giảm cạnh tranh, gây thiệt hại cho nông dân. Hiện nay các công ty nước ngoài có thể thâm nhập vào Trung Quốc nhưng phải có đối tác trong nước. Tuy nhiên, từ cuối thập kỷ 90, Chính phủ đã đưa những quy định hạn chế sự tham gia cuả nước ngoài vào các ngành sản xuất giống cây trồng chủ yếu như ngũ cốc và bông. Đầu tư nước ngoài cho ngành hoá chất nông nghiệp cũng phải đối mặt với những quy định hạn chế mới.

Xoá bỏ rào cản đối với nhập khẩu vật tư nông nghiệp. Hạn ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và lệnh cấm nhập khẩu một số vật tư khác hạn chế cạnh tranh và cơ hội lựa chọn vật tư của nông dân. Do đó việc xoá bỏ rào cản đối với nhập khẩu vật tư nông nghiệp sẽ giúp nông dân tiếp cận được những vật tư hiện đại.

Tăng cường hệ thống quyền sở hữu trí tuệ. Các ngành hoá chất nông nghiệp, công nghệ sinh học và giống có thể được tăng cường thông qua hệ thống quyền sở hữu trí tuệ mạnh. Trên thực tế, kể từ thập kỷ 90, Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ nhất định trong hệ thống quyền sở hữu trí tuệ. Quyền lợi của công ty tư nhân giống cây trồng đã được đưa thành luật nhưng chưa được áp dụng. 

Cung cấp đủ vốn cho các công ty nghiên cứu vật tư nông nghiệp nhỏ. Hệ thống tài chính của Chính phủ có thể thành lập công ty kinh doanh vốn để giúp thành lập các doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới. 

Đảm bảo tính độc lập và sức mạnh của hệ thống nghiên cứu nhà nước. Do nghiên cứu tư nhân quá yếu, không đủ bù đắp phần thiếu hụt vốn nghiên cứu của khu vực nhà nước nên cần phải để cho khu vực nhà nước tiếp tục cung cấp công nghệ mới cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các dịch vụ cung cấp germplasm và kiểm nghiệm công nghệ mới hiệu quả sẽ giúp tăng cường nghiên cứu tư nhân. Những hoạt động này cần có thêm vốn và tăng cường cải cách. 

Kết luận

Hơn hai thập kỷ qua, theo cơ chế thị trường và có sự chủ động hỗ trợ khuyến khích của Nhà nước, ở nhiều nước châu á đã diễn ra xu hướng tư nhân tham gia ngày càng sâu rộng vào lĩnh vực nghiên cứu mà trước đây chỉ có Nhà nước độc quyền và theo hai hướng: (i), vai trò của Nhà nước giảm đi nhường chỗ cho tư nhân hoạt động đối với một số lĩnh vực nghiên cứu; (ii), cổ phần hoá và thương mại hoá một số viện và trung tâm nghiên cứu của Nhà nước. 

ở xu hướng thứ nhất, trong giai đoạn đầu khi tư nhân còn yếu, các cơ quan nghiên cứu và khuyến nông của Nhà nước thực hiện hầu hết các chức năng nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người sản xuất. Đến giai đoạn khi tư nhân đã lớn mạnh, tham gia ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn vào một số lĩnh vực hoạt động nghiên cứu và chuyển giao thì Nhà nước lùi ra, tập trung cho các ưu tiên khác như nghiên cứu cơ bản, công nghệ phục vụ nông dân nghèo, hoặc công nghệ mũi nhọn, để tư nhân đảm nhiệm nghiên cứu công nghệ ứng dụng, phát triển công nghệ sẵn có, nhập khẩu công nghệ và phát triển các công nghệ dễ giữ được bí quyết. 

Ở xu hướng thứ hai, một số nước, điển hình là Trung Quốc, bộ máy nghiên cứu Nhà nước quá lớn, song cơ chế có nhiều bất hợp lý, không khuyến khích sáng tạo đổi mới và không đáp ứng được những đòi hỏi của thị trường, trong khi tư nhân còn quá nhỏ bé và chưa đủ tiềm lực nên khi thực tế sản xuất yêu cầu, đã hình thành một khoảng trống về đáp ứng nhu cầu khoa học công nghệ. Diễn ra mâu thuẫn giữa bộ máy nghiên cứu công nghệ nhà nước có tiềm lực, nhưng không đáp ứng theo nhu cầu của thực tế, cơ chế không phù hợp, đời sống cán bộ khó khăn trong khi nhu cầu ứng dụng khoa học lớn, có thể tạo ra lợi nhuận. Tình trạng này dẫn đến xu hướng, lúc đầu là tự phát, và sau đó theo định hướng của Chính phủ thực hiện chính sách cổ phần hoá và thương mại hoá một số Viện và trung tâm nghiên cứu Nhà nước, phát triển nghiên cứu tư nhân. 


Kinh nghiệm của các nước châu á cho thấy, chính sách của Chính phủ luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc khuyến khích nghiên cứu tư nhân phát triển và để quá trình thương mại hoá các cơ quan nghiên cứu Nhà nước diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Vai trò của Chính phủ thể hiện ở việc tạo ra một môi trường thông thoáng, hành lang pháp lý ổn định, hợp lý nhằm thực sự tạo ra một thị trường khoa học công nghệ hoạt động minh bạch, và hiệu quả, ở đó các đơn vị nghiên cứu cả Nhà nước và tư nhân cạnh tranh bình đẳng để đưa ra các sản phẩm tốt nhất. Những chính sách thích hợp hướng vào nới lỏng các quy chế đấu thầu, cơ chế công bằng lựa chọn các đơn vị để giao đề tài, ban hành và thực hiện nghiêm các chính sách về quyền tác giả, sở hữu trí tuệ, thực hiện quá trình cổ phần hoá và thương mại hoá các Viện nghiên cứu và các đơn vị nghiên cứu, bãi bỏ trợ cấp, trợ giá giống nước ngoài, khuyến khích nghiên cứu trong nước phát triển.
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� Một điều tra về chi phí nghiên cứu của 4 công ty hoá chất nông nghiệp ở Thái Lan cho biết, chi phí nghiên cứu chiếm từ  0 đến 3% doanh thu bán sản phẩm (tỷ lệ trung bình 2,3%). Tỷ lệ trung bình này được các công ty nghiên cứu và phát triển tính trên toàn bộ doanh thu bán sản phẩm, tương đương với khoản đầu tư cho nghiên cứu là 5,23 triệu đôla/năm.


� Inđônêxia có chương trình đăng ký giống, mỗi loại giống phải thử nghiệm về năng suất trong hai hoặc ba mùa và được hội đồng của chính phủ đánh giá trước khi đem bán một cách hợp pháp. Quá trình này có thể phải mất thêm vài năm đối với việc phát hành giống mới. 


� PORIM là tổ chức nghiên cứu Nhà nước hàng đầu trên thế giới về trồng và chế biến sản phẩm từ cây cọ dầu. PORIM có chức năng thu thập, bảo tồn và phân tích các giống cọ dầu trên toàn thế giới. 
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